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SẢN PHẨM PHI LÊ CÁ ĐÔNG LẠNH (HS 030429) 

THỊ TRƯỜNG HOA KỲ - GIÁ CẢ 

Thông tin về giá hiện hành  

Trong năm 2012, Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu sản phẩm phi lê cá đông lạnh lớn nhất 
của Việt Nam, chiếm 27,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Mặc dù gặp 
không ít khó khăn về rào cản thương mại, giá cá phi lê xuất khẩu sang Hoa Kỳ vẫn đạt 
mức cao với 3,902 USD/kg so với mức giá xuất khẩu trung bình 2,903 USD/kg mà Việt 
Nam xuất khẩu ra thế giới. Đây là thị trường có sức ảnh hưởng lớn đến các thị trường 
khác trên nhiều mặt. 

Giá theo thời vụ  

Dễ thấy giá hầu hết các mặt hàng phi lê cá đông lạnh dao động mạnh ở các dịp lễ tết. Giá 
các sản phẩm thay đổi tùy thuộc vào chất lượng của sản phẩm, thương hiệu và kênh 
phân phối.  

Cấu trúc giá 

Biên lợi nhuận thay đổi mạnh tùy thuộc vào từng loại sản phẩm, kênh phân phối và liên 
tục thay đổi tùy theo cung và cầu và đưa đến sự dao động giá. Rất khó để cập nhật biên 
lợi nhuận hiện hành cho mỗi sản phẩm trên một thị trường.  

Thông thường, biên lợi nhuận tương đối thấp: các nhà nhập khẩu ước tính mức từ 5-10% 
nhằm kiểm soát các chi phí kinh doanh và rủi ro. Đôi khi có một vài trường hợp tổng biên 
độ lợi nhuận có thể lên đến 25% do mức độ cạnh tranh gay gắt ở thị trường Hoa Kỳ. Biên 
lợi nhuận cho bán lẻ thay đổi trong khoảng 10% đối với sản phẩm cá đóng hộp trong các 
siêu thị và có thể lên đến 50% cho sản phẩm tươi của các nhà bán lẻ chuyên về mặt hàng 
thủy hải sản. Nói chung, lợi nhuận gộp (dựa tên giá bán trừ giá mua) của các nhà bán lẻ 
chuyên về mặt hàng thủy hải sản hay người bán ngoài chợ là ở khoảng từ 30-45%.  

Thêm vào biên lợi nhuận này là thuế giá trị gia tăng (VAT) khoảng 6%, giá tiêu dùng cho 
các loại sản phẩm thủy hải sản thường sẽ cao hơn 50 % giá CIF (chi phí, bảo hiểm và 
cước phí vận chuyển). 

Giá cả cho các sản phẩm này còn thay đổi khác nhau tùy thuộc vào chất lượng của sản 
phẩm, quốc gia xuất xứ và sự cạnh tranh.  

Xu hướng phát triển giá 

Giá nhập khẩu phi lê cá đông lạnh của Hoa Kỳ từ Việt Nam trong năm 2012 ở mức 3,902 
USD/kg, giảm 2% so với năm 2011. Tuy nhiên, so với mức giá xuất khẩu trung bình chung 
của Việt Nam ra thế giới ở mức 2,903 USD/kg, giá xuất khẩu mặt hàng này sang Hoa Kỳ 
vẫn ở mức cao. Tăng trưởng giá trị nhập khẩu của Hoa Kỳ từ Việt Nam ở mức 40% trong 
giai đoạn 2008 – 2012.  

Đáng kể nhất là tăng trưởng nhập khẩu về mặt giá trị của Hoa Kỳ từ Philippines trong giai 
đoạn 2011 – 2012 với 137%.  

Giá nhập khẩu trung bình sản phẩm phi lê cá đông lạnh của Hoa Kỳ từ Việt Nam 
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Năm 2010 (USD/kg) Năm 2011 (USD/kg) Năm 2012 (USD/kg) 

3,560 3,986 3,902 

Nguồn: www.trademap.org 

Nhìn chung, trong năm 2012, hầu hết các nhà tiêu thụ chính sản phẩm phi lê cá đông lạnh 
của Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ đều có bước khởi đầu khá triển vọng. Dự báo xuất 
khẩu thủy sản Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ đạt mức giá tốt trong năm nay.  

Giá nhập khẩu trung bình sản phẩm phi lê cá đông lạnh của Hoa Kỳ trong năm 2012 
– So sánh Việt Nam và các đối thủ cạnh tranh 

Quốc gia 
Giá trung bình 
2010 (USD/kg) 

Giá trung bình 
2011 (USD/kg) 

Giá trung bình 
2012 (USD/kg) 

Tăng trưởng 
(2011 – 2012)% 

Trung Quốc 3,692 4,048 4,133 2 

Việt Nam 4,036 4,603 2,903 -37 

Chi Lê 7,520 8,804 7,056 - 20 

Na Uy 5,627 6,597 6,306 -4 

Mỹ 3,529 3,186 3,674 15 

Hà Lan 5,538 6,062 6,311 4 

Nguồn: www.trademap.org 

Phát triển giá 

Nhập khẩu phi lê cá đông lạnh từ Hoa Kỳ tăng cao trong năm 2012, đạt hơn  570.000 tấn, 
tăng 6% so với năm 2011. Nhập khẩu từ các nhà cung cấp khác như Trung Quốc, Na Uy, 
Canada sụt giảm nhưng nhập khẩu từ Việt Nam lại tang. 

Nguồn cung cá da trơn tại thị trường nội địa Hoa Kỳ liên tục giảm so với năm trước và 
cũng giảm liên tục từ đầu năm đến nay, do diện tích nuôi cá giảm. Đây chính là cơ hội để 
ngành cá tra Việt Nam gia tăng về khối lượng và giá trị xuất khẩu sang thị trường này. 

Theo nhận định của VASEP, giá cá tra không có khả năng sụt giảm và có thể sẽ tăng 
thêm khoảng 10% vì các thị trường nhập khẩu cá tra trên thế giới bắt đầu chấp nhận mức 
giá chào cao từ Việt Nam. 

Với xu hướng tiến tới các sản phẩm có tính bền vững và  thân thiện  với  môi  trường  của  
Hoa Kỳ cũng như một số  thị  trường cao cấp khác, sản phẩm thủy sản của Việt Nam 
muốn giữ vững vị thế của mình trên thị trường quốc tế cần được định hướng  theo mục 
tiêu  phát  triển  nâng  cao  chất lượng ngay từ khu vực sản xuất nguyên  liệu, đó  là quản  
lý khai thác  kết  hợp  bảo  vệ  nguồn  lợi, quản  lý  chất  lượng môi  trường nuôi thủy sản 
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theo các tiêu chuẩn quốc  tế, nhất  là đối  với sản phẩm xuất khẩu chủ  lực của Việt Nam 
là cá basa.  

Để tăng cường giá phi lê cá đông lạnh thì sản phẩm xuất khẩu cần được thống nhất về 
tên gọi và ghi nhãn; các doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định về việc sử dụng các loại 
hóa chất trong quá trình chăn nuôi và chế biến. 

Nông dân nuôi cá cũng tiếp nhận các kỹ thuật tiên tiến trong việc cho cá ăn và quản lý 
chất lượng nước để cải tiến chất lượng thịt cá, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị 
trường Hoa Kỳ, áp dụng các kỹ thuật cắt phi lê cá bằng cách sử dụng các trang thiết bị 
sản xuất hiện đại để đáp ứng chỉ tiêu chất lượng HACCP của Tổ chức Nông Lương và Cơ 
quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). 

Để biết thêm thông tin về giá cả, có thể vào các website sau: 

 http://www.alibaba.com 

 http://www.globalsources.com 

 PEFA – http://www.pefa.com  

 Globefish – http://www.globefish.org , các báo cáo thị trường thông thường và số liệu 
về giá  

 Unitedfishauctions – http://www.unitedfishauctions.com/index_en.php;  

 FishSTAT - Food and Agriculture Organization: 

http://www.fao.org/fi/website/FIRetrieveAction.do?dom=topic&fid=16073  

 Quy trình nhập khẩu thực phẩm trên trang www.cfsan.fda.org 

 Một số quy chế quản lý nhập khẩu thực phẩm của Hoa Kỳ tại các trang web: 

 www.vietnam-ustrade.org 

 http://www.fas.usda.gov 

 http://www.doc.com 

 Các công ty xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ có thể tìm thấy trên website: 
http://www.pierspub.com 

 Hiệp hội xuất nhập khẩu Hoa Kỳ: http://www.aaei.org. 

 Danh bạ các nhà nhập khẩu quốc tế: www.kompass.com, www.export-leads.com 

 Có một số website chuyên để tìm khách hàng như:  

 http://www.iebb.com 

 http://www.pierspub.com 

 http://www.digilead.com 

 Chào mua và bán hàng qua internet, http://www.worldbid.com;  

 Chào mua và bán của Hoa Kỳ, http://www.buysellex.com 
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